1. Chương I Biến mô thủy lực 
1. Tổng quan về hệ thống sát hạch trực tuyến (Online 
Testing) 


Tổng quan về hệ thống sát hạch trực tuyến (Online Testing) 

Chương này đề cập đến khái niệm về hệ thống sát hạch trực tuyến, các 
thành phần cơ bản và các kiểu câu hỏi trong hệ thống sát hạch trực 
tuyến. Chương này cũng tìm hiểu các hình thức sát hạch CNTT truyền 
thống, vấn đề sát hạch CNTT sử dụng trắc nghiệm, các ưu và nhược 
điểm của hình thức sát hạch này. Sau khi khảo sát và phân tích các hệ sát 
hạch trực tuyến trong và ngoài nước, các sản phẩm phần mềm sát hạch 
trực tuyến nguồn mở và chuẩn ngân hàng câu hỏi sát hạch trực tuyến, 
chúng tôi đưa ra những nhận xét đánh giá làm cơ sở cho việc phát triển 
một hệ thống sát hạch trực tuyến kiến thức và kỹ năng CNTT độc lập 
với hệ thống e-Learning. 


Định nghĩa hệ thống sát hạch trực tuyến 


Một hệ thống sát hạch trực tuyến luôn gồm hai thành phần quan trọng là 
CSDL ngân hàng câu hỏi và các chức năng quản lý, phân phát bài thi 
thông qua mạng Intranet/Internet. Ñgân hàng câu hỏi được xem là phần 
nội dung của hệ thống, trong đó các câu hỏi được phân loại theo môn học 
hoặc theo chủ đề, rồi được tập hợp lại trong CSDL đặt ở máy chủ. Các 
chức năng quản lý ngoài nhiệm vụ quản lý toàn bộ các đối tượng tham 
gia hệ thống như thí sinh, giáo viên... còn có nhiệm vụ tổ chức nhỮng câu 
hỏi đƯợc rút ra tỪ ngân hàng thành bài thi và phân phối cho thí sinh thông 
qua trình duyệt web, đồng thời phân tích các phương án trả lời và hiển thị 
kết quả bài thi của thí sinh đó. Trong một số hệ thống sát hạch trực 
tuyến, các thành phần của hệ thống có thể được sử dụng như những 
phân hệ độc lập như phân hệ tạo câu hỏi (Authoring Tool), phân hệ quản 
lý câu hỏi (Questions Bank), phân hệ tổ chức và phân phối bài sát hạch 
(Delivery System). Các phân hệ này có thể hoạt động độc lập, đặc biệt là 
phân hệ tạo câu hỏi (do cần huy động nhiều tài nguyên trên máy tính đơn 
nên thường được cài đặt vào máy tính đơn thay vì hoạt động trên nền 
web) hoặc có thể kết nối với nhau thành một hệ thống nhất khi tổ chức 
kỳ thi [12]. 


Các kiểu câu hồi trong hệ thống sát hạch trực tuyến 


Các kiểu câu hỏi trong đặc tả QTI 


Có rất nhiều kiểu câu hỏi có thể được sử dụng trong các hệ thống sát 
hạch trắc nghiệm, đặc biệt là sát hạch trắc nghiệm trực tuyến. IMS 
Global đưa ra một đặc tả có tên IMS QTT (Question and Test 
Interoperability- khả năng tương tác giữa câu hỏi và bài trắc nghiệm) cho 
các câu hỏi và bài trắc nghiệm [12]. Các câu hỏi này được thể hiện dưới 
các tệp XML (eXtensible Markup Language) mô tả dữ liệu và do đó dễ 
dàng được chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống. Trong phạm vi phần này, ta 
chỉ xét các kiểu câu hỏi do IMS đưa ra: 


Câu hồi Đơn lựa chọn 


se Mô tả: Câu hỏi có nhiều phương án trả lời, trong đó có duy nhất 
một phƯơng án đúng. 


Dâu hỏi: Trong số các thiết bị dưới đây, thiết bị nào không thuộc nhóm các thiết bị xuất (Dutput Device) 
Máy in 
Màn hình 


` Máy quét 
£ Lna 


Câu hỏi Đa lựa chọn 


e Mô tả: Câu hỏi có nhiều phƯơng án trả lỜi, trong đó có từ 2 phương 
án đúng trở lên. 


Dâu hỏi: Trong số các thiết bị dưới đây, các thiết bị nào thuộc nhóm thiết bị nhập (Input Device) 
[_ (Pu 

# Bàn phím 

chuột 

E_ Lna 

Ñ Máy quét 


Câu hồi Sắp xếp trật tự 


e Mô tả: Câu hỏi cho trước một tập hợp các đối tượng và yêu cầu thí 
sinh säp xếp các đối tượng đó theo một trật tự nhất định. 


Câu hòi: Sắp xếp các thiết bị sau đây theo thứ tự khả năng lưu trữ tối đa từ thấp đến cao 
Trật tự sắp xếp tính từ trái qua phải 


[— mm —] [— mm  ] [— ®&#m  ] [®m®% |] 
Có Bữý, 


Câu hỏi Tương tác kết hợp 


e Mô tả: Câu hỏi đưa ra một tập hợp các đối tượng và yêu cầu thí sinh 
kết hợp các đối tượng với nhau thành từng cặp (Câu hỏi này yêu 
cầu hệ thống phải hỗ trợ tương tác đồ họa kéo thả) 


Dâu hùòi: Ghép các cặp sau đây theo đúng tên gợi của từng thiết hị 


Bộ xử lý trung tâm 


CPU 


bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên 


Câu hồi Ghép cặp 


e© Mô tả: Câu hỏi đưa ra một bảng gồm 2 tập đối tượng. Thí sinh có 
nhiệm vụ là ghép đôi các lựa chọn từ tập nguồn với các lựa chọn ở 
tập đích. 


Dâu hùòi: Ghép các cặp sau đây sao cho tha mãn các tính chất của thiết bị/nhóm thiết bị 


Thiết bị/ Nhóm thiết bị 
——w=——| 9®. ——— 


— mm [| c= | =6 | ẽ 
Lm | S6 | c6 | £ẽ5 


Câu hồi Ghép cặp điền vào ô trống 


© Mô tả: Nội dung câu hỏi đưa ra có các ô trống cần bổ sung thông tin, 
phía dưới là một bảng chứa các phương án có thể lựa chọn. Thí sinh 


cần lựa chọn các phương án tương ứng cho tỪng ô trống trong bảng 


một cách phù hợp. 


Câu hỏi: Xác định từ còn thiếu trong các phát biểu sau: 


Muốn làm một ký tự được hiển thị theo lỗi đậm, cần hôi đan ký tự đá rồi nhấn [Ci+B 
Muốn lựa chọn toàn hộ văn hản, cần nhấn tổ hqn phím 


Sử dụng bảng sau đây để điền từ khuyết thiểu vào lần lượt hai ô trên 


Ctrl+B Etrl+E Ctrl+A Etrl+K 
Cụm tử 1 @ li ® c 
Cụm từ 2 ® © ® © 


Câu hỏi Lựa chọn nội tuyến 


© Mô tả: Điền vào chỗ trống trong đoạn văn bản bằng cách lựa chọn 


đáp án từ một danh sách cho trước. 


Dâu hỏi: Lựa chọn từ đúng trong số các từ thuộc danh sách dưới đây: 


Trong số các fant chữ sau đây [Times New Roman Mi là fant chữ thuộc nhám TCVN3 và không hiển thị tốt trên trình duyệt weh 


Tirnes hlew Rorman 


wn Times 


XVerdana 


Câu hồi Nhập văn bản 


e Mô tả: dạng tương tác nhập văn bản trong đó yêu cầu thí sinh phải 
tự đưa ra câu trả lời bằng cách gõ câu trả lỜi vào chỗ trống. 


Câu hòi: Điền vào chỗ trống 
Bộ nhớ truy cận ngẫu nhiên có tên tiếng Anh viết tắt là [REAM| 


e Chú ý: Từ nhập vào phải chính xác so với đáp án và có thể phân biệt 
chữ hoa chữ thường. 


Câu hỏi Nhập văn bản mở rộng 


« Mô tả: Đây là dạng tương tác yêu cầu nhập văn bản mở rộng. Câu 
trả lời không phải là một từ chính xác mà là một đoạn văn bản. 


Câu hòi: Trình bày sự giống và khác nhau giữa 2 chế độ Hibernate và Shutdown máy tính. 
Viết dưới 100 từ 


Câu hồi Chọn từ 


e Mô tả: Trong nội dung câu hồi có một số tỪ/cụm từ được đánh dấu 
đậm để thí sinh lựa chọn. 


Câu hủi: 
Xác định lỗi trang nhát hiểu sau. Bạn có thể chọn Không lỗi nếu toàn hộ phát hiểu là đúng 


IS Wird, MS Excel là các ` phần mềm ứng dụng. Bạn cần phải fˆ~ cài đặt các nhần mềm này 
vàn HĐH trước khi uốn sử dụng chúng. MỊS Windows là ˆ hệ điều hành và hạn ` không cần phải cài đặt 
MS Windows trước khi sử dụng. f“ Không lỗi 


Câu hồi Chọn điểm cho trước 


© Mô tả: Câu hỏi này cũng tương tự dạng câu hỏi chọn từ, tuy nhiên, 
thí sinh phải lựa chọn các điểm đã được đánh dấu trên một hình ảnh 
(Câu hỏi này yêu cầu hệ thống phải hỗ trợ tương tác đồ họa bắt vị 
trí chuỘt) 


Dâu hỏi: Theo hình minh họa, muốn tạo ra một tệp tin chứa 10 giấy mời cho 10 người đầu tiên trong danh sách 
khách mời (mỗi giấy mùi trên một trang giãy), thì việc đầu tiên bạn cần nhãn chuột vào nút nào? 


0Ñ GIAY MDI.doc - Microsoft Word 

.- Edit View Insert Format Tools Table Windaw Heln 

InzMHa là : m# 5--- 8g 84 n - 
| Nomal v 15 TH TT: := re 


Kính —_—— 
Chức vụ:«qChức vụ» 
Đơn vị: Đơn. vò) 


(Pagel — Sec 1 ñt 57m n5 Col l6 “Em E mi 2 


Câu hồi Chọn điếm không cho trước 


© Mô tả: Ứng với mỗi tình huống đặt ra, câu trả lời của thí sinh là một 
điểm duy nhất được thí sinh đánh dấu trên hình vẽ . (Câu hỏi này 
yêu cầu hệ thống phải hỗ trợ tương tác đồ họa bắt vị trí chuột) 


Câu hỏi: Để xem hiệu ứng bảo vệ màn hình trước khi áp dụng, bạn cần nhấn chuột vào chức năng nào? 


Display Properties [ ?| xị 


Background  Scteen Saver | 2ppearance | Web | Effects| Setings | 


- Bcreen 5awer 


3D Test (IpenL] Settings... | Preview | 


Í— Passward pratected Wait | 8c mihuutes 


= Enerqy savina features dÍ manitor 


h Ta ad|ust the pawer settings Íar waufr rnonitor, 
click Power. 


Pawei... | 
Eancel | “pplụ | 


e Chú ý: Do không thể yêu cầu thí sinh nhấn chuột chính xác vào vị trí 
được hỏi, người ta xác định một khoảng không gian cho câu trả lời 
đúng bằng cách hoặc khoanh một vòng tròn với bán kính là 8 pixel và 
tâm là toạ độ điểm trả lời chính xác hoặc kẻ một ô chữ nhật bao 
trọn lấy khu vực đáp án đúng. 


Câu hỏi Sắp xếp trật tự đồ họa 


© Mô tả: tương tác sắp xếp trật tự đồ họa. Dựa trên các điểm có sẵn 
trên một hình vẽ/bản đồ, thí sinh phải sắp xếp các điểm đó theo một 
trật tự nhất định theo yêu cầu của câu hỏi đề ra. (Câu hồi này yêu 
cầu hệ thống phải hỗ trợ tương tác đồ họa kéo thả) 


Câu hỏi: Theo dõi hành trình sau và sắp xếp thứ tự các địa danh theo đúng thứ tự mà An đã đi qua: 


An xuất nhát từ Huế, đĩa danh chị thăm quan đầu tiên là Thủ đô Hà Nội. Sau đá chị hay vàn Rlha trang, 
sau khi thăm quan Nha trang, chị đi ô tô tới thăm Kiên Giang, Phú Quốc. 


2 34 
C..Đngf,...) 


« Chú ý: các lựa chọn được biểu diễn như các điểm cho sẵn trên hình 
ảnh. 


Câu hỏi Liên kết đồ họa 


e Mô tả: Câu hỏi yêu cầu liên kết các đối tượng đồ họa với nhau theo 
một trình tự cụ thể. Các đối tượng đồ họa lựa chọn được thể hiện 
dưới dạng điểm cho sẵn. (Câu hỏi này yêu cầu hệ thống phải hỗ trợ 
tương tác đồ họa kéo thả và vẽ hình) 


Câu hỏi: Theo dõi hành trình sau và kết nối các địa danh theo đúng thứ tự mà An đã đi qua: 


An xuất nhát từ Huế, dĩa danh chị thăm quan đầu tiên là Thủ đỗ Hà Nội, Sau đó chị hay vàn hlha trang, 
sau khi thăm quan Rlha trang, chị đi ô tô tới thăm Kiên Giann, Phú Quốc. 


l1] 


Câu hồi Ghép cặp điển vào ô trống đồ họa 


« Mô tả: dạng tương tác ghép cặp điền vào ô trống đồ họa. (Câu hỏi 
này yêu cầu hệ thống phải hỗ trợ tương tác đồ họa kéo thả) 


u¬ 3 || u || CÔ || 3 || CO 
_ @1) |[ CM Jƒ 3 || xr |? 


ỗi 


Câuh 


Định vị đối tượng 


ƯỢng 


ương tác dạng định vị đối t 


tả: t 


s« Mô 


Câu hỏi: Xác định vị trí các địa điểm theo như hành trình dưới đây: 


Để có thể đến thăm văn Miếu, Ngũ Hành Sơn và Dinh Độc Lận, bạn cần phải đi máy bay 
tới 3 miền đất nước việt Nam. Đó là Hà Nội, Đà Nẵng và Thành nhố Hồ Chí Minh. Hãy 
chỉ ra vị trí của các thành phố đó trên hản đồ dưới đây 


Vietnam 


©®@® 


« Chú ý: câu hỏi cũng yêu cầu chức năng kéo thả, và có nhiều tương 
tác vì phải đặt các đối tượng vào các vị trí khác nhau trên ảnh. 


Câu hồi Sử dụng con trượt 


e Mô tả: Câu hỏi có tương tác sử dụng đối tượng đồ họa dạng con 
trượt. 


Câu hỏi: Sử dụng thanh trượt để xác định dân số nước ta năm 1980 đạt bao nhiều triệu người? 


( c3 ì4P 


63 


Khả năng chuyển một số câu hỏi trong chuẩn QTT sang dạng 
Câu hồi đơn lựa chọn: 


Câu hồi sắp xếp trật tự 


Câu hòi: Sắp xếp các thiết bị sau đây theo thứ tự khả năng lưu trữ tối đa từ thấp đến cao 
Trật tự sắp xếp tính từ trái qua phải 


[mm] [mm |] [— ®#s |] [ âm |] 
Có 8ï, .) 


-> có thể chuyển đổi thành 


Dâu hòi: Chọn đúng thứ tự sắp xếp các thiết bị dưới đây theo khả năng lưu trữ tối đa từ thấp đến cao 
Trật tự sắp xếp tính từ trái qua phải 


` Đĩa mềm - Đĩa DVD - Đĩa cứng - Đĩa CD 
(` Đĩa CD - Đĩa mềm - Đĩa cứng - Đĩa DưD 
f Đĩa mềm - Đĩa CD - Đĩa DVD - Đĩa cứng 
(` Đĩa DVD - Đĩa mềm - Đĩa CD - Đĩa cứng 
(` Đĩa cứng - Đĩa CD - Đĩa DVD - Đĩa mềm 


e Nhận xét: Trong trường hợp này và các trường hợp tiếp dưới đây, 
câu hỏi thuộc chuẩn QTT thường đưa ra nhiều khả năng lựa chọn 
cho thí sinh hơn câu hỏi chuyển đổi. 


Câu hồi tương tác kết hợp 


Câu hỏi: Bhép các cặp sau đây sao cho thỏa mãn các tính chất của thiết bị/nhóm thiết hị 


Thiết bị/ Nhóm thiết hị Thiết E nhập Thiết : xuất Thiết bị vừa “ vừa xuất 
——x=—————Ƒ———— 


==.——--..._ 


-> có thể chuyển đổi thành 


Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây đúng? 


fˆ Madem là thiết bị nhập - wehcam là thiết bị xuất - Đĩa cứng là thiết bị vừa nhập vừa xuất 
fˆ Madem là thiết hị xuất - wwehcam là thiết bị vừa nhập vừa xuất - đĩa cứng là thiết bị nhận 
fˆ Wehcam là thiết bị vừa nhận vừa xuất - Đĩa cứng là thiết bị nhập - máy in là thiết bị xuất 
` wWehcam là thiết hị nhập - Máy in là thiết bị xuất- Madem là thiết bị vừa nhận vừa xuất 


Câu hỏi Ghép cặp 


Dâu hỏi: Bhép các cặp sau đây theo đúng tên gọi của từng thiết bị 
Bộ xử lý trung tâm 


CPU 


Bộ nhớ chỉ đọc 


bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên 


-> có thể chuyển đổi thành 


Câu hỏi: Phát biểu nào sau đây là đúng 


 ROM là hộ nhớ truy cận ngẫu nhiên, RAM là hộ nhớ chỉ đạc, CPU là hộ xử lý trung tâm 
f ROM là hộ nhớ chỉ đọc, RAMl là hộ nhớ truy cận ngẫu nhiên, CPU là hộ xử lý trung tâm 
` ROM là hộ xử lý trung tâm, RAM là hộ nhớ truy cận ngẫu nhiên, CPU là hộ nhớ chỉ đạc 
fˆ ROMI là hộ nhớ chỉ đọc, RAM là hộ xử lý trung tâm, CPU là hộ nhớ truy cận ngẫu nhiên 


Câu hỏi Ghép cặp điền vào ô trống 


Câu hỏi: Xác định từ còn thiếu trong các phát biểu sau: 


Muốn làm một ký tự được hiển thị theo lõi đậm, cần bôi đen ký tự đó rồi nhãn [Cii+B 


Muốn lựa chạn toàn hộ văn hản, cần nhẩn tổ hgn nhím | 


Sử dụng bảng sau đây để điền từ khuyết thiếu vào lần lượt hai ô trên 


Etrl+B Ctrl+E Ctrl+A Etrl+K 
Cụm từ 1 @ ® Ằ©® O 
Cụm từ 2 ® © © © 
-> có thể chuyển đối thành 
Câu hỏi: Xác định từ còn thiếu trong các phát biểu sau: 
Muốn làm một ký tư được hiển thị then lỗi đậm, cần hôi đan ký tự đó rồi nhẫn............... 
Muốn lựa chọn toàn hộ văn hản, cần nhấn tổ hợp phím ............. 
` Ctr+A và Ctr+C 
Œ Ctrl+C và Ctr+k 
` Ctr+ K và Ctr+B 
f Ctrl+B và Ctr+A 
^ 2s ^ˆ^s .~. 
Câu hói Lựa chọn nỘi tuyên 
Dâu hỏi: Lựa chọn từ đúng trong số các từ thuộc danh sách dưới đây: 
Trang số các fnnt chữ sau đầy [vn Times vị là font chữ thuộc nhóm TCVN3 và không hiển thị tốt trên trình duyệt web 


-> có thể chuyển đổi thành 


Dâu hỏi: Lựa chọn từ đúng trong số các từ thuộc danh sách dưới đây: 


Font chữ .......... là fant chữ thuộc nhóm TCvN3 và không hiển thị tốt trên trình duyệt weh 


fˆ Times New Roman 
Œ* ,n Times 
(` Tahama 
` Verdana 


Câu hồi Nhập văn bản 


Câu hòi: Điền vào chỗ trống 


Bộ nhớ truy cận ngẫu nhiên có tên tiếng Anh viết tắt là |[RAM 


-> có thể chuyển đổi thành 


Câu hỏi: Điền vào chỗ trống 
Bộ nhớ truy cận ngẫu nhiên cá tên tiếng Anh viết tắt là ............... 


(` RAM 
(` ROM 
(` MainBoard 
€ CPỤ 
f HDD 


Câu hồi Chọn từ 


Câu hỏi: 
Xác định lỗi trang phát hiểu sau. Bạn có thể chạn Không lỗi nếu toàn hộ nhát biểu là đúng 


MS Word, MS Excel là các f” phần mềm ứng dụng. Bạn cần phải f” cài đặt các nhần mềm này 
vàn HBH trước khi muuốn sử dụng chúng. MỊS Windows là ` hệ điều hành và bạn ˆ không cần phải cài đặt 
MS Windows trước khi sử dụng. f“ Không lỗi 


-> có thể chuyển đổi thành 


Câu hùi: Xác định lỗi trang phát hiểu sau. Bạn có thể chạn Không lỗi nếu toàn hộ nhát biểu là điúng 


fˆ MS Word, MS Excel là các nhần mềm ứng dụng 

` Bạn cần nhải cài đặt MS Word, MS Excel vàn HĐH trước khi muốn sử dụng chúng 
MS Windows là hệ điều hành 

` Bạn không cần phải cài đặt MS Windows trước khi sử dụng 

f` không lỗi 


Câu hỏi Chọn điểm cho trước 


Dâu hỏi: Theo hình minh họa, muốn tạo ra một tệp tin chứa 10 giấy mùi cho 10 người đầu tiên trong danh sách 
khách mời (mỗi giấy mời trên một trang giấy), thì việc đầu tiên bạn cần nhãn chuột vào nút nào? 


inzMa là : me, 
| Normal -1svn|lzÌ£EE=E 


| Insert Merge Field x | Insert Word Field x 


Kính mùòi:‹d1loe tên» 
Chức vụ:«Chức vụ» 
Đơn vị:Đơn vò) 


Tới dự lễ tổng kết công tác nghiền cứu khoa lŠ 


- ^m 1 c~>1i ^^ ` ~..x. ^^”. “^~/“~x“»“@ 


Š› X1 C2]. 
Page! Sec 1 1/1 ñt 57cm n5 Col l6 EEmEm Z 


-> Có thể chuyển đổi thành 


Dâu hỏi: Theo hình minh họa, muốn tạo ra một tệp tin chứa 10 giấy mời cho 10 người đầu tiên trong danh sách 
khách mời (mỗi giấy mùi trên một trang giấy), thì việc đầu tiên bạn cần nhãn chuột vào nút nào? 


0Ñ GIAY MDI.doc - Microsoft Word 
| File Edit View Insert Format Tools Tablse Windaw Help 


inzMa #là ‹: me 5-‹:-- R8 84 x - 
| Normal -1svnlzÌiE=E i=iz=tFfE [LI-A 


| Insert lerqe Field x | Insert Word Field x 


Kính mòi:Họ tên» mỉ 
Chức vụ:(Chức vụ» 
Đơn vi:(Đơn vệ) 


®uuẾ 


~ : + 
Tới dự lê tổng kệt công tác nghiên cứu khoa l9 


~ ¬^m¬z“ 1À" ¬1 ^^ M ~^ ¬^“~z ma“ 
Lá 


Tem Sec 1 ñt 57cm Ln5  Col 16 ¬. ⁄ 


f Nhãn chuột vàn nút số 1 
fˆ Nhãn chuột vàn nút số 2 
f Nhãn chuột vàn nút số 3 
fˆ Nhãn chuột vàn nút số 4 


Các dạng câu hỏi trong một số hệ thống sát hạch trắc 
nghiệm CNTT điển hình 


Như đã thống kê ở trên, có 17 dạng câu hỏi được IMS đề xuất và trong 
số 17 dạng câu hỏi này ta đã chỉ ra khả năng có thể quy về dạng Câu hỏi 
đơn lựa chọn (với phạm vi lựa chọn bị thu hẹp lại) của các dạng còn lại. 
Trong phần nội dung dưới đây, ta tiếp tục khảo sát các dạng câu hỏi 
trong trong các hệ thống sát hạch trắc nghiệm CNTT điển hình và cũng 
rút ra nhận xét rằng: Các dạng Đơn lựa chọn, Đa lựa chọn hoặc Nhập 
văn bản là các dạng câu hỏi được sử dụng nhiều hơn cả. Các minh họa 
dưới đây chỉ ra điều này. 


Câu hồi trong trong hệ thống ReviewNet 


<‹ _ KEGB Question 4 of 12 
Topiïc: NT Server 4.0: Core __ Author: Steve Kacrmarek ˆ 

-|ửhen planning the creation of user accounts, an Actrainistrator determines 
that many users share carton account characteristics. For example, sorue 
|users belong to the saruwe gqroups, use the same login scripts or have the 
semE loqgin hour restrictions. Àll users w0ill also save their data in a 
lpersnnal data directory on the sere specified server. 


l|Hou can the ÄActraiinistrator take advantage of these cojrtauon characteristics 
and create the neu accnunts most efficiently2 


AC ~ tSfE a template Rự sach type of user with the coramon SP Dận and SE. 
the variable name %41Isername to create a personal directory. 


B€E Create a shared folder for the personal directories and refer to this quà 
__ when creating the individual accounts. 


C  Create cach user individually. 
D£ Create users £ Suệt and then assign cormmon characteristics to the groups. 


E€ Create all the users ñirst n then select them in Ør0ups t0 set comưmon 
characteristics. ị 


__ 8umk | ï cội ) . ý ñ TH PIN), Rosel| 


1. Câu hỏi đơn lựa chọn kiểm tra lý thuyết trong ReviewNet 


DIEK EU E7) IEHI Œ) Lsummay NGU  Thân 


Topic: Cornputer Technician: Core Author: Robert De Santos 


that does the arrow in this picture point toö2 


AC Á slot for L2 cache add-ons. 

B€ Á spot to put a PCT video card mto. 
CC Á slottoimstall SCST cards. 

D€£ Á slot to add an additional processor. 
be An AGP slot. 


1. Câu hỏi đơn lựa chọn kiểm tra kiến thức thực hành trong ReviewNet 


Câu hồi trong hệ thống Question Tools 


Enter a formula in cell C4 so that it shows the total of À4 + B4 


1. Câu hồi nhập từ vào ô trống trong QuestionTools 


Câu hồi trong hệ thống Igive Test 


ZÃ Take a Test - iGiveTest - Microsoft Internet Ewplorer 


Ele Edit View Favorites Tools Help 
qaBak x => ~ @ [‡) đi Ôseah [äjFavorites Media %3 | EÀ~ &š EZï js] © 4 8 @ @ 


Address le http:/jigivetest.comjtry/test.php vị @so ,tinks *|B] x 


ÊGiveTest Take a Test 


00:19:37 Quegstinn 3 nf 25 IE Administratinn 


A minimal installation of Internet Explorer 4.0 includes the follobwing components: 


[_ mrternet Exnlnrer 4.0 
Microsoft Outlnok Express 
FruntPage Express 
Microsoft Internet Cannection Mizardl 


Java Suppnrt 


Aảnswer 


1. Câu hỏi đa lựa chọn trong Igive Test 


Câu hồi trong hệ thống TestKing 


QUESTION NO: 8 
Routers TKI and T2 are connected vỉa a point to point serial line as shown in the điapram below: 


S0 172.17.8.1 S1 172.17.8.2 
172.278.0/24 


Which command will configure a static roufte from the corporate network to 172.27.6.02 


A. TKI(conñũg)# íp route 1 72.27.6.0 255.25 5.255.0 172.17.8.2 
B. TK2(confñg)#ip route 172.27.6.0 255.255.0.0 172.17.8.2 

€. TK2(confñg)#ip route 172.27.6.0 255.255.255.0 172.17.8.2 
D. TKI(conñg )#p route 172.27.6.0 255.255.0.0 172.17.8.1 

E. TK2(config)#ip route 172.27.6.0 255.255.255.0 172.17.8.1 


1. Câu hỏi đơn lựa chọn trong TestKing 


Ngoài ra có thể kể đến rất nhiều các hệ thống sát hạch CNTT khác như 
Enlight, QuestionMark... cũng tập trung sử dụng các dạng câu hỏi này 
trong hệ thống sát hạch của mình. 


Các hình thức sát hạch CNTT theo lối truyền thống 


Trước khi nghiên cứu xây dựng một hệ thống sát hạch CNTT trực tuyến, 

ta cần tìm hiểu xem từ trước tới nay, các bài sát hạch CNTT thường được 
tiến hành theo hình thức nào. Sau đây là một số hình thức sát hạch CNTT 

truyền thống thường được áp dụng: 


5 TỰ luận: Trong một khoảng thời gian quy định, học viên trả lời câu 
hỏi bằng cách viết ra tỜ giấy thi nội dung trả lời cho các yêu cầu đề 
bài tương ứng. Hình thức thi này chủ yếu áp dụng cho thi lý thuyết, 
ví dụ như phân tích thiết kế đánh giá thuật toán, xây dựng và mô tả 
hệ thống... 


© Sát hạch trắc nghiệm lý thuyết dùng giấy thi: Học viên được phát 
đề thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết trên tỜ giấy thi. Học 
viên làm bài bằng cách đánh dấu chọn hoặc điền phương án trả lời 
của mình vào các ô trả lời in sẵn tương ứng với tỪng câu hỏi trên 
giấy thi. Hình thức thi này có khả năng áp dụng cho nhiều môn học 
CNTT, tuy nhiên cũng chỉ kiểm tra được kiến thức lý thuyết của học 
viên. 

« Thực hành trên máy, chấm điểm tại chỗ: Học viên được phát phiếu 
thi với đề thi là các bài thực hành và được chuẩn bị trong một 
khoảng thời gian quy định. Sau khi hết thời gian, giáo viên xem kết 
quả thực hành và kiểm tra quy trình và cách thức làm bài trên máy 
của học viên. Giáo viên có thể ra thêm câu hỏi vấn đáp để kiểm tra 
kiến thức, sau đó cho điểm tại chỗ và ký vào phiếu thi. Hình thức thi 
này chú trọng kỹ năng thực hành, thường được áp dụng khi kiểm tra 
kỹ năng lập trình thực hiện bài toán của học viên. 

« Thực hành trên máy, chấm điểm sau: Học viên được phát phiếu thi 
với đề thi là các bài thực hành và làm bài trong một khoảng thời gian 
quy định. Kết quả làm bài của thí sinh phải để trong một thư mục 
đặt tên bằng số báo danh của thí sinh và ghi lƯu vào nơi quy định. 
Các bài thi sẽ được đánh số lại và chuyển ra thiết bị lưu trữ chỉ đọc 
(read-only) trước khi chuyển cho giáo viên chấm thi. Hình thức này 
cũng tương tự như hình thức 3, chỉ khác là giáo viên chấm điểm dựa 
trên kết quả làm bài của học sinh, không dựa trên quá trình hồi đáp 
trực tiếp. 


Trong số các hình thức sát hạch CNTT truyền thống nêu trên, kết quả 
của các hình thức 1, 3 và 4 phụ thuộc nhiều vào người chấm, khó có sự 
khách quan và thống nhất tuyệt đối, chưa kể thời gian tổ chức sát hạch 
lâu, lại đòi hổi nhiều giáo viên tham gia nếu số thí sinh lớn. Hình thức 2 
không phụ thuộc vào giáo viên chấm bài nhưng lại phụ thuộc vào 
phương tiện làm bài (trên giấy) nên khó có thể kiểm tra được kiến thức 
về kỹ năng thực hành. Hình thức sát hạch trực tuyến có thể khắc phục 
được những bất lợi này. 


Trong quá trình chuyển đổi hình thức sát hạch sang trắc nghiệm trực 
tuyến, ta thấy mỗi câu hỏi trong hình thức sát hạch theo lối truyền thống 


nêu trên đều có thể chuyển đổi thành một hoặc một số dạng câu hỏi 
thuộc 17 dạng câu hỏi do IMS đề xuất. Mặc dù vậy, việc chuyển đổi từ 
hình thức sát hạch CNTT theo lối truyền thống sang sát hạch trắc nghiệm 
CNTT trực tuyến cũng có những ưu và nhƯợc điểm nhất định. 


Ưu và nhược điểm của phương pháp sát hạch trắc nghiệm 
trực tuyến 


Ưu điểm: 


e Tùy thuộc vào cách đặt vấn đề và cách ra câu hỏi của người ra đề 
mà mỗi câu hỏi trắc nghiệm đều có khả năng đánh giá trình độ kiến 
thức và mức độ hiểu biết khác nhau của thí sinh. Một câu hỏi có thể 
chỉ từ đơn giản như kiểm tra khả năng nhớ bài của thí sinh đến 
phức tạp hơn như kiểm tra khả năng ứng dụng kiến thức vào thực 
tế với một tình huống cho sẵn, và ở mức đỘ cao hơn, là đánh giá 
một thông tin giả định nào đó. 

© Sát hạch trắc nghiệm là hình thức thi khách quan. Thí sinh chỉ cần 
chọn một câu trả lời trong số các phương án đề xuất và người chấm 
sẽ không phải cân nhắc theo chủ quan của mình về những lỗi của 
thí sinh như trong thi tự luận (như lỗi chính tả, cách hành văn nghèo 
nàn, hoặc những kiểu trả lời vòng vo, chung chung...). Do việc chấm 
thi khách quan, không phụ thuộc vào cá nhân nào nên kết quả của sát 
hạch trắc nghiệm ít có sai sót. Thí sinh ít khi phải khiếu nại, hoặc 
nếu có thì việc phúc tra cũng nhanh chóng và dễ dàng. 

‹ Việc chấm điểm trong hình thức sát hạch này được tiến hành rất 
nhanh. Bất kể dùng phƯơng tiện øì để triển khai thì một kỳ sát hạch 
trắc nghiệm cũng được tiến hành nhanh hơn so với các kỳ sát hạch 
theo hình thức truyền thống. Ngoài ra, chúng ta còn có thể thống kê 
các số liệu của kỳ thi một cách nhanh chóng và dễ dàng. Đặc biệt là 
với ngân hàng đề thi và công cụ máy tính, việc tiến hành sát hạch có 
thể tổ chức vào bất kỳ thời gian và địa điểm nào, và kết quả sát 
hạch có thể được công bố ngay sau khi kết thúc bài thi. 

© Việc chọn đề thi được tiến hành mềm dẻo và có thể theo nhiều tiêu 
chí khác nhau. Nó có thể được sử dụng để đánh giá chất lượng 


giảng dạy của giáo viên. Ví dụ, qua kết quả sát hạch của một lớp, ta 
có thể đánh giá được chất lượng của các phần trong một môn học, 
chất lượng giảng dạy của giáo viên. Kết quả thi là một đánh giá 
mang tính phản hồi về hiệu quả của việc dạy và học. 

e _ Nội dung sát hạch có thể gồm nhiều câu hỏi nhỏ bao trùm toàn bộ 
chương trình học, đòi hỏi thí sinh phải học đều, hiểu rõ. Điều này 
tránh được tình trạng "học tủ", "học theo đề mẫu". 

‹ ThỨ tự các câu hỏi cũng như thứ tự các phương án trả lời luôn được 
thay đổi, hơn nữa các bài thi đều có khống chế thời gian nên có thể 
hạn chế hiện tượng gian lận trong quá trình thi. RỦi ro trong việc rò 
rỈ các câu hỏi thi trong ngân hàng câu hỏi cũng như xác xuất để đoán 
mò các câu trả lời đúng trong một kỳ sát hạch như thế này là rất 
thấp. 


Nhược điểm: 


‹ ĐỂ soạn được một bộ đề sát hạch trắc nghiệm (tập hợp thành một 
ngân hàng đề) là một công việc khó và đòi hỏi phải mất nhiều thời 
gian. Không dễ gì có được những câu hỏi tốt với những lựa chọn 
thích hợp. Đặc biệt là trong các câu chọn lựa, câu nhiễu và câu chọn 
đúng phải tương xứng với nhau và không sai biệt nhau nhiều theo 
mức độ hiểu biết của thí sinh. 

‹ Việc ấn định khoảng thời gian cần thiết và hợp lý cho thí sinh để 
hoàn tất một sát hạch trắc nghiệm cũng là một vấn đề cần tính đến. 
Bởi vì chúng ta phải cân nhắc câu hỏi sao cho thí sinh có đủ thời 
gian để đọc được hết phần câu hỏi và câu lựa chọn rồi kịp thỜi suy 
nghĩ, phán đoán hoặc tính toán để có phương án chọn lựa đúng. 

« _ Một số người cho rằng sát hạch trắc nghiệm khó đánh giá khả năng 
tư duy, sáng tạo của người học ở mức đỘ cao, nhất là các môn học 
thiên về văn chương, triết học, xã hội học, v.v... Tuy nhiên, cũng cần 
hiểu rằng, mục đích chính của kiểm tra trình độ hoặc thi tuyển là 
nhằm đặt ra những "ngưỡng" với các thang bậc khác nhau để sắp 
xếp, chọn lựa chứ không nhằm tìm kiếm những cá nhân có ý tưởng 
xuất chúng. Việc phát hiện nhân tài không phải chỉ trong ngày một 


ngày hai, mà nó đòi hỏi phải theo dõi, kiểm nghiệm và thử thách 
trong suốt quá trình đào tạo. 

e Trong một phạm vi nhất định, việc thay đổi thói quen tổ chức thi từ 
tự luận sang trắc nghiệm có thể gây khó chịu cho một số người dạy 
và cả người coi thi. Nếu hoàn toàn tuyệt đối hóa hình thức thi bằng 
trắc nghiệm nhiều lựa chọn (hoặc hình thức khác) trong tất cả kỳ 
thi- từ thi học kỳ đến thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp- sẽ tạo một thói 
quen học tập cứng nhắc, học sinh ít rèn luyện khả năng viết, kỹ 
năng lý luận, kỹ xảo thực hành,... vốn vẫn là ưu thế của hình thức 
thi tự luận, thi thực hành, hay thi vấn đáp. 


Các hệ thống sát hạch trực tuyến trong và ngoài nước 


Các hệ thống sát hạch trực tuyến trên thế giới 


Các phần mềm sát hạch trực tuyến (kiến thức và kỹ năng CNTT, ngoại 
ngữ...) đã được một số công ty trên thế giới nghiên cứu, phát triển và áp 
dụng cho lĩnh vực của mình một cách hiệu quả. Trong lĩnh vực CNTT, 
tiêu biểu là hệ thống sát hạch chứng chỉ “Sử dụng máy tính cấp Quốc 
tế” — ICDL (International Computer Driving Licence) của tổ chức 
ICDLAP và hệ thống đào tạo và sát hạch kỹ năng quản trị mạng máy tính 
của Cisco System. Hầu hết các hệ thống kể trên đã được phát triển theo 
hướng dựa trên nền web, cho phép cài đặt hệ thống trên một máy chủ và 
bài thi được phân phát tới các máy tính còn lại có kết nối. 


Hệ thống sát hạch chứng chỉ ICDL trực tuyến, trước đây do công ty 
Thụy Điển Enlight đảm nhiệm (www.enlight.net). Hệ thống có khả năng 
phân phát bài thi tới các máy trạm thông qua mạng Internet. Nó quản lý 
thời gian làm bài của thí sinh và đánh giá kiến thức, kỹ năng CNTT của 
thí sinh thông qua 2 dạng câu hỏi: Câu hỏi trắc nghiệm một câu bốn 
phương án (trong đó có duy nhất một phương án đúng) và câu hỏi có sử 
dụng hình ảnh minh họa tình huống thực hành (thí sinh cần nhấn chuột 
vào vị trí đúng). Hệ thống này của Enlight sử dụng công nghệ Java 
Applet để thiết kế bài thi và quản lý toàn bộ hoạt động của thí sinh ở 
phía máy trạm. 


Việc Enlight sử dụng công nghệ ASP kết hợp với Java Applet đã tạo ra 
được một hệ thống sát hạch dựa trên nền web (đặt trên website 
www.enlight.net). Nó cho phép bất kỳ một thí sinh dự thi hợp lệ nào đều 
có thể tham gia sát hạch trên website. Hệ thống này hoạt động an toàn và 
ổn định, và hiện đã có thí sinh trên 140 quốc gia đã tỪng tham dự sát hạch 
trên hệ thống của Enlighi. 


Hệ thống đào tạo và sát hạch trực tuyến của Cisco sử dụng công nghệ 
Flash làm chủ đạo. Công nghệ này cho phép mô phỏng các hoạt động 
mạng nhằm giúp người học nhanh chóng nắm bắt kiến thức thông qua 
các tình huống thực hành trực quan. Trong quá trình sát hạch, công nghệ 
Flash được tận dụng triệt để nhằm tạo ra những câu hỏi tương tác với 
thí sinh cũng như quản lý tiến trình làm bài. Cisco sử dụng PHP và 
ColdFusion kết hợp cùng MacroMedia Flash, và nó cũng gặt hái được 
nhiều thành công. Hệ thống được triển khai qua mạng Internet, hoạt 
động an toàn, ổn định, có khả năng khôi phỤc trạng thái trong trường hợp 
rủi ro như đứt đường truyền, v.v... 


Các hệ thống Sát hạch trực tuyến trong nước 


Ở Việt Nam, trong những năm gần đây, cùng với e-Learning, sát hạch 
trắc nghiệm, đặc biệt là sát hạch trắc nghiệm trực tuyến cũng là vấn đề 
thường xuyên được đề cập tới. Các cơ sở đào tạo về CNTT như trường 
Đại học Bách Khoa Hà Nội, trường Đại học Công nghệ- ĐHQGHN, Học 
viện Bưu chính Viễn thông, Trung tâm Đào tạo và Sát hạch VITEC- BỘ 
Khoa học Công nghệ, Viện Công nghệ Thông tin- ĐHQGHN, trường Đại 
học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), v.v... đã bước đầu có 
những nghiên cứu triển khai về sát hạch trắc nghiệm trực tuyến. Một số 
sản phẩm liên quan đến các hệ thống sát hạch trực tuyến được các đơn 
vị này xây dựng như: 


Phần mềm sát hạch trực tuyến CmTest-112 của Viện Công nghệ Thông 
tin- ĐHQGHN được triển khai nhằm sát hạch kỹ năng CNTT cho các cán 
bộ cơ quan hành chính của nhà nước theo Đề án 112 của Chính phủ. 
Ngân hàng câu hỏi được xây dựng trong phần mềm này dùng cho 7 


module cơ bản trong khung đào tạo của đề án, bao gồm: Cơ bản về máy 
tính, Hệ điều hành Windows, MS-Word, MS-Excel, Trình duyệt và thư 
điện tử, Cơ bản về mạng máy tính, Hệ thống thông tin tác nghiệp chính 
phủ. Cho đến nay, số lượt sát hạch thông qua phần mềm này lên đến hơn 
60 nghìn. Ngoài ra Viện Công nghệ thông tin còn ứng dụng phương thức 
thi trắc nghiệm trên máy tính cho các kỳ thi học kỳ dành cho đỐi tượng 
Kỹ thuật viên Tin học của trung tâm Tin học PT trực thuộc Viện. Bên 
cạnh đó, trung tâm Đào tạo và Sát hạch của Viện Công nghệ Thông tin 
còn là một đơn vị Ủy nhiệm của tổ chức ICDL AP, tiến hành sát hạch cho 
các đối tượng thi chứng chỉ ICDL thông qua hệ thống sát hạch của chính 
tổ chức này. [1] 


Trung tâm Đào tạo và Sát hạch VITEC- BỘ Khoa học Công nghệ thông 
qua dự án của Nhật Bản hiện đang triển khai hệ thống Cultiva (Nhật 
Bản) nhằm hỗ trợ học viên ôn tập để thi chứng chỉ kỹ sư công nghệ 
thông tin cơ bản (EE) và chứng chỉ kỹ sư phần mềm (SE) theo tiêu chuẩn 
của Nhật Bản. 


Trung tâm Công nghệ Dạy học thuộc Viện Nghiên cứu Giáo dục, Đại 
học Sư phạm TP.HCM cũng xây dựng một phần mềm trắc nghiệm cài 
đặt trên máy tính cá nhân và bước đầu đưa phần mềm này vào ứng dụng. 


Các công ty CNTT trong nước đã bước đầu phát triển các hệ thống sát 
hạch trực tuyến, vừa làm phần mềm thương mại, vừa dùng để tự phát 
triển nhằm mục đích đào tạo nhân viên (FPT, Tỉnh Vân, Toàn Cầu, Tân 
Thế Kỷ...). 


Nhiều trường đại học sử dụng ngay chức năng sát hạch trắc nghiệm của 
hệ thống e-Learning mà mình sử dụng như Moodle, Sakai hoặc tải về các 


sản phẩm phần mềm sát hạch nguồn mở như TCexam, EasyTest, Castle 
Toolkit, v.v... 


Các phần mềm sát hạch trực tuyến nguồn mở thông dụng 


Phần mềm TCExam (http://sourceforge.net/projects/tcexam) 


TCExam là một phần mềm sát hạch nguồn mở viết bằng ngôn ngữ PHP 
với CSDL MySQL. Phần mềm có các chức năng quản lý, phân phối, lên 
lịch, báo cáo các bài khảo sát, câu hỏi trắc nghiệm, và các bài kiểm tra. 
Các kiểu câu hỏi sử dụng trong hệ thống này là 2 loại câu hỏi: đơn lựa 
chọn và đa lựa chọn. Hiện dự án phát triển TCExam vẫn đang trong giai 
đoạn hoàn thiện và phiên bản mới nhất phát hành là 4.0.005. [17] 


, 8ớ thiệu ' Quản trị câu hỏi 
; Người dùng: : 
: Nhóm ị Chủ đề[2 +tcepL — xỊ 
Dahenh ; Câu hỏi [1. M Để lưu file thì làm cách nào? *] 
Đang truy : 
hà Câu Hi [b2 lưu file thì làm cách nào? ^ 
: _ Nhận tử tên ; Xem trước 
: Phù đề 
! Câu hồi 
Phưiững án : "- 
Toaảnhộ  : x2||cx|| P || Z ||Aall Z: := := 
Nhập từ tận Hình ảnh/đắi tượng | = 
mm "ng. ị Chiều rộng | Chiều cao | Thêm | 
ị Hi Tải tệp lên | Browse... | cửi| 
Người — ! Kiểu 
dùng € Trả lời một lựa chạn 
, Thốngkê : Trả lời a lựa chọn 
: phpMyAdmin € Trả lời tự dn 
; Trợ giúp h Mức khú[a x 
¡ Thôngtin' đã cho nhép ƑZ 
¡Thoát - Cập nhật | xóa| Thêm [_ Làm sạch | 
< Quản trị chủ đê | Quản trị phương án > | 


1. Màn hình quản trị câu hỏi của TCExam 


Thực hiện kiễm tra: Kiểm tra học kỳ 


[Thông tin] 


Muốn thiết đặt khỗ giấy thì vào đâu 


a.  VànToos 
b.. Ïƒ VànView 
c. Ï VàoFile 


# TiWứP Tiếp Up = 


Câu hỗi 


1 ~ |[EI[CILEB]Muốn thiết đặt khỗ giấy thì vào đâu 


1. Màn hình bài thi của TCExam 


Phần mềm CyberTester (http:/www.sourceforge.net/cybertester/) 


CyberTester là một phần mềm sát hạch trực tuyến nguồn mở viết bằng 
Jboss kết hợp với CSDL MySQL.. Người dùng có thể tải về CyberTest từ 
sourceforge.net hoặc từ 

sử dụng hai dạng câu hỏi là đa lựa chọn và đơn lựa chọn trong các bài sát 
hạch của mình. DỰ án phát triển CyberTester được khởi động tỪ năm 
2003 và hiện phiên bản mới nhất của phần mềm có tên CyberTester2, 
version 0.2.0. Trong phiên bản mới nhất này, các chức năng tạo mới câu 
hỏi trắc nghiệm cùng các thuộc tính mỗi câu hỏi đã được bổ sung, tuy 
nhiên phần mềm vẫn chưa hỗ trợ môi trường soạn thảo nội dung câu hỏi 
trên nền RTE (Rich Text Editor), chính vì vậy mà một loạt các tiện ích đi 
kèm như chức năng chèn ảnh minh họa cho câu hỏi, chức năng định dạng 
nội dung câu hỏi....hiện vẫn chưa thể thực hiện được[17]. 


Drill down into the hierarchy tree below and 
select a node... 


Et p; CyberDemia College 
E† 5; Faculty of Science 
8: Computer Science 
E† 3; Space Science 
2: YEAR_2 
EF1:YEAR_1 
1010: History 
E† 1000: Astronomy 
17: Black holes 
Ì 15: Solar System 


Done 


Question Editor 


HD. 5tar: 101 -2 h 


at 1s the most abundant gas 1n our Sun? 


Question: 


this gas 1s the fuel for ruclear fusion. 


the Sun's energy is supplied by nuclear 
4Hf26)E _- that converts Hydrogen into 
e1ium. 


€ Trivial 

e Easy 
021100400024  Tnterrediate 

€ Hard 

€ Extreme 


ânswer: 


Iydrogert 
€p 


Submit Cancel | 


* required 


1. Màn hình thêm mới câu hỏi của CyberTester 


S) ) @ | Ñè hftp:⁄Iocalhost:8080/cwbertester/student/testrinifTest.do?testld=1c7b53eb3351a91e LYj (se 


Logged in as fina@localhost 
Test Stars 101 
Question 0 Stars 101 -1 


Nearest star to our Sun? 


Select an answer... 
0€ Tau Ceti 

1 ® Uaga 

2 _Ê Proxima Centauri 
3 Ê Sirius 


Question 1 Stars 101 -2 

NHhat is the most abundant gas in our 8un? 
Hint 

This gas is the fuel for nuclear fusion, 

Select an answer... 

€ Hydragen 

1 Ê Helium 

2 € Ammonia 

3  Oxygen 


1. Màn hình bài thi của CyberTester 


Phần mềm PHPTestManager (http://sourceforge.net/phptestmanager/) 


Dự án phát triển phần mềm PHPTestManager được khởi động từ 
21/12/2003 và hiện tại phiên bản mới nhất đang phát hành là phiên bản 
0.2.2. Phần mềm có giao diện quản trị và giao diện bài thi đơn giản, môi 
trường soạn thảo câu hỏi cũng không hỗ trợ RTE. Các câu hỏi sử dụng 
trong phần mềm là câu hỏi đơn lựa chọn và đa lựa chọn. [17] 


PHPTestManaøer 


EbHbl,64t/\3U3q51 


User menu: 1 - A cosa serve iÌ for()? (Grade: 5 on 10) 


Edit your 
profile 
View gqroups 
View taken 
tests 

Take a test 


0 | Gradel | 


2 - IÌ c esiste 
[X] True 
[ ] False 


Moderator 


menu : 3 - La Cout: 


[ ] Acquisisce un input 


Add subject [X] Visualizza un output a chermo 


View subjects 


E.5 right answer on 3 


Add question The score is: 7.5 


View questions 


1. Màn hình quản trị câu hỏi của PHPTest Manager 


Phần mềm PHPTest (http://sourceforge.net/projects/phptest/) 


Dự án phát triển PHPTest được khởi động từ năm 2002 và hiện đã ngừng 
phát triển tiếp trên sourceforge. Các chức năng của PHPTest tương tự như 
TCExam và các câu hỏi trong PHPTest cũng bao gồm câu hỏi đa lựa chọn 
và đơn lựa chọn. Màn hình soạn thảo câu hỏi của PHPTest cũng chưa hỗ 
trợ môi trường RTE. [17] 


Chủ đề [Hạng xị 
Cầu hỏi 
Cấu trúc 10.6.1,1 là 


Thêm chủ. đề 
Thêm bài thị. 


Đán án 
Trua 


Thông tin thêm cho cầu hỏi này 
Biểu diễn một địa chỉ IF| 


8Ø [| *em/ /Sửa 


HỆ YPY: cầu hỏi 
*em/Sira hải thị 


1. Màn hình thêm mới câu hỏi của PHPTest 


Phần mềm Castle Toolkit (http://www.le.ac.uk/castle/) 


Castle là viết tắt của Computer Assisted Teaching & Learning - Dạy và 
học với sự trợ giúp của máy tính. Phần mềm nguồn mở này giúp giáo 
viên có thể nhanh chóng xây dựng các câu hỏi đa lựa chọn mà không cần 
đến kiến thức về lập trình. Caste Toolkit đã được một số trường đại học 
trong và ngoài nước sử dụng, bởi ngoài tính tiện dụng của nó thì điều 
quan trọng đây là phần mềm miễn phí. Tuy nhiên, cũng giống như các 
phần mềm nguồn mở đã đề cập ở trên, các tính năng chèn đối tượng 
ảnh, định dạng câu hỏi...của Castle hiện vẫn chưa được hỗ trợ.[17] 


Kết luận 


Qua khảo sát cho thấy, câu hỏi trắc nghiệm đơn lựa chọn và đa lựa chọn 
được sử dụng hầu hết trong các hệ thống sát hạch trực tuyến. Mặc dù 
IMS đã chỉ ra có rất nhiều kiểu câu hỏi, nhưng trên thực tế, đa phần các 
câu hỏi đều có thể quy về một trong hai loại này. Các trường hợp khảo 
sát Ở trên cũng đã cho thấy kể cả các hệ thống thương mại nhƯ Tesking, 
review, iGivetest... hay các dự án phần mềm sát hạch trực tuyến nguồn 
mở thông dụng cũng gần như chỉ sử dụng 2 loại câu hỏi đơn lựa chọn và 
đa lựa chọn cho hệ thống sát hạch của mình. 


Trong các hệ thống sát hạch CNTT sử dụng trắc nghiệm, ngoài việc sử 
dụng Câu hỏi đơn lựa chọn và đa lựa chọn, nếu hệ thống sử dụng thêm 
dạng Câu hỏi chọn điểm không cho trước thì khuôn dạng bài sát hạch sẽ 
rất phù hợp với lĩnh vực CNTT (trường hợp của Enlight) [20]. Các câu 
hỏi đơn lựa chọn và đa lựa chọn sẽ kiểm tra kiến thức lý thuyết, trong 
khi câu hỏi Chọn điểm không cho trước trên màn hình tình huống sẽ 
kiểm tra phản xạ và kỹ năng thực hành sử dụng phần mềm. Đây là một 
yêu cầu hết sức cần thiết trong lĩnh vực CNTT, và yêu cầu này đòi hỏi 
các hệ thống sát hạch trắc nghiệm cần có nhiều dạng câu hỏi có tương 
tác với người sử dụng hơn nỮa (các dạng kéo thả đối tượng, chọn vị trí 
đúng, kéo thanh trượt...). Tuy nhiên, qua khảo sát các hệ thống sát hạch 
trắc nghiệm CNTT ở trên, các dạng câu hỏi này còn rất ít, thậm chí là 
chưa có. 


Trong trường hợp hệ thống có câu hỏi thực hành, tương tác, việc phát 
triển hệ thống công cụ quản lý đề thi trực tuyến cho giáo viên (Online 
Authoring Tools) là một bài toán cần được giải quyết bởi các công cụ này 
cần cho phép giáo viên dễ dàng thao tác trực tuyến trên nền web. Ngoài 
ra, môi trường soạn nội dung câu hỏi cần phải được hỗ trợ RTE. 


Công nghệ sử dụng cho các câu hỏi tương tác trong các hệ thống trên, 
nêu có, là Java Applet và MacroMedia Flash. 


Rất nhiều hệ thống sát hạch trực tuyến còn chưa chú ý đến việc đảo thứ 
tự các phương án trả lời cho câu hỏi trắc nghiệm (ví dụ hệ thống sát 
hạch lý thuyết luật giao thông), dẫn đến việc thí sinh học tủ, học vẹt, 
nhớ máy móc vị trí các đáp án. 


Các module chức năng đánh giá (bao gồm chất lượng ngân hàng câu hỏi 
và năng lực thí sinh) hầu như chưa được áp dụng trong các hệ thống sát 
hạch trắc nghiệm khảo sát ở trên. 


Hy vọng các bạn đã có được những thông tin tổng quan về hệ thống sát 
hạch trực tuyến trước khi bước sang các nội dung tiếp theo. Đỗ Ngọc 
Minh 


